
Thứ Tiết 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H 7I
1 Chào cờ-Nha Trang Chào cờ-K.Truyền Chào cờ-T.Hoa Chào cờ-Thảo Chào cờ-Huyên Chào cờ-Nở Chào cờ-Vấn Chào cờ-Thuyên

2 Vật lí-T.Hoa Công nghệ-K.Truyền Ngoại ngữ-Lê Hồng Tin học-Vân Thu GDCD-Thảo Địa Lí-Nở Lịch Sử-Diệu Hương Địa Lí-Nha Trang

3 Toán-Cùng GDCD-Thảo Sinh học-Huyên Ngoại ngữ-Lê Hồng Địa Lí-Nha Trang Công nghệ-K.Truyền Toán-Thị Tâm Vật lí-T.Hoa

4 Toán-Cùng Địa Lí-Nha Trang Toán-Thị Tâm Ngữ văn-Thuyên Ngoại ngữ-Lê Hồng Tin học-Vân Thu Ngữ văn-Vấn Sinh học-Huyên

5 Lịch Sử-Diệu Hương Toán-Cùng Toán-Thị Tâm Công nghệ-K.Truyền Ngoại ngữ-Lê Hồng Vật lí-T.Hoa Ngữ văn-Vấn Ngữ văn-Thuyên

1 Ngữ văn-Thúy Hòa Lịch Sử-Diệu Hương GDCD-Thảo Toán-Cùng GDĐP-Huyên Ngữ văn-Kim Huệ Ngữ văn-Vấn Hóa học-Bính

2 Ngữ văn-Thúy Hòa Tin học-Vân Thu GDDP-Huyên Lịch Sử-Diệu Hương Hóa học-Bính Ngữ văn-Kim Huệ Ngữ văn-Vấn Toán-Cùng

3 Hóa học-Bính Ngoại ngữ-Tô Hồng Lịch Sử-Diệu Hương Sinh học-Huyên Ngữ văn-Kim Huệ Toán-Tích GDCD-Thảo Toán-Cùng

4 GDCD-Thảo Ngữ văn-Thúy Hòa Ngữ văn-Vấn GDĐP-Huyên Ngữ văn-Kim Huệ Toán-Tích Hóa học-Bính Tin học-Vân Thu

5 Ngoại ngữ-Tô Hồng Ngữ văn-Thúy Hòa Ngữ văn-Vấn Hóa học-Bính Toán-Cùng GDĐP-Huyên Lịch Sử-Diệu Hương Ngữ văn-Thuyên

1 Ngoại ngữ-Tô Hồng Toán-Cùng Ngữ văn-Vấn Lịch Sử-Diệu Hương Vật lí-T.Hoa Toán-Tích Công nghệ-K.Truyền Ngoại ngữ-Lê

2 Ngoại ngữ-Tô Hồng Vật lí-T.Hoa Ngữ văn-Vấn Toán-Cùng Lịch Sử-Diệu Hương Toán-Tích Ngoại ngữ-Lê Ngữ văn-Thuyên

3 Toán-Cùng Ngoại ngữ-Tô Hồng Toán-Thị Tâm Vật lí-T.Hoa Công nghệ-K.Truyền Lịch Sử-Diệu Hương Ngoại ngữ-Lê Ngữ văn-Thuyên

4 Công nghệ-K.Truyền Ngoại ngữ-Tô Hồng Vật lí-T.Hoa Ngữ văn-Thuyên Toán-Cùng Ngoại ngữ-Lê Toán-Thị Tâm Lịch Sử-Diệu Hương

5

1 Ngữ văn-Thúy Hòa Lịch Sử-Diệu Hương Vật lí-T.Hoa Ngoại ngữ-Lê Hồng Toán-Cùng Ngữ văn-Kim Huệ Sinh học-Huyên Ngoại ngữ-Lê

2 Ngữ văn-Thúy Hòa Vật lí-T.Hoa Lịch Sử-Diệu Hương Ngoại ngữ-Lê Hồng Toán-Cùng Ngữ văn-Kim Huệ GDĐP-Huyên Ngoại ngữ-Lê

3 Sinh học-Huyên Ngữ văn-Thúy Hòa Ngoại ngữ-Lê Hồng Vật lí-T.Hoa Ngữ văn-Kim Huệ Ngoại ngữ-Lê Tin học-Vân Thu Toán-Cùng

4 Lịch Sử-Diệu Hương Ngữ văn-Thúy Hòa Ngoại ngữ-Lê Hồng Toán-Cùng Ngữ văn-Kim Huệ Ngoại ngữ-Lê Vật lí-T.Hoa GDĐP-Huyên

5 Tin học-Vân Thu GDĐP-Huyên Toán-Thị Tâm Toán-Cùng Ngoại ngữ-Lê Hồng Vật lí-T.Hoa Ngoại ngữ-Lê Lịch Sử-Diệu Hương

1 Toán-Cùng Sinh học-Huyên Hóa học-Bính Địa Lí-Nha Trang Tin học-Vân Thu GDCD-Thảo Toán-Thị Tâm Vật lí-T.Hoa

2 GDĐP-Huyên Hóa học-Bính Tin học-Vân Thu GDCD-Thảo Vật lí-T.Hoa Lịch Sử-Diệu Hương Toán-Thị Tâm Toán-Cùng

3 Địa Lí-Nha Trang Toán-Cùng Công nghệ-K.Truyền Ngữ văn-Thuyên Lịch Sử-Diệu Hương Sinh học-Huyên Vật lí-T.Hoa GDCD-Thảo

4 Vật lí-T.Hoa Toán-Cùng Địa Lí-Nha Trang Ngữ văn-Thuyên Sinh học-Huyên Hóa học-Bính Địa Lí-Nở Công nghệ-K.Truyền

5 SHL-Nha Trang SHL-K.Truyền SHL-T.Hoa SHL-Thảo SHL-Huyên SHL-Nở SHL-Vấn SHL-Thuyên
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9A 9B 9C 9D 9E 9G
Chào cờ-Hoàng Chào cờ-Phát Chào cờ-Vân Thu Chào cờ-Thị Tâm Chào cờ-Thùy Hương Chào cờ-Đây

Ngữ văn-Thuyên Ngữ văn-Phát Địa Lí-Thùy Hương Toán-Thị Tâm Sinh học-Đây Ngữ văn-Vấn

GDĐP-Đây Ngữ văn-Phát Vật lí-Hoàng Lịch Sử-Diệu Hương Hóa học-Trâm Tin học-Vân Thu

Hóa học-Trâm Vật lí-Hoàng Ngữ văn-Phát Địa Lí-Thùy Hương Lịch Sử-Diệu Hương Sinh học-Đây

Địa Lí-Thảo GDĐP-Đây Ngữ văn-Phát Vật lí-Hoàng Tin học-Vân Thu Hóa học-Trâm

Tin học-Vân Thu Công nghệ-Khoa Ngoại ngữ-Năm Hóa học-Trâm Ngữ văn-Thuyên GDCD-Sương

Công nghệ-Khoa Lịch Sử-Tuyết Hóa học-Trâm Ngoại ngữ-Năm Ngữ văn-Thuyên Địa Lí-Thảo

Ngữ văn-Thuyên Tin học-Vân Thu GDCD-Sương Ngoại ngữ-Năm Hóa học-Trâm Ngữ văn-Vấn

Ngữ văn-Thuyên Hóa học-Trâm Lịch Sử-Tuyết GDCD-Sương Công nghệ-Khoa Lịch Sử-Diệu Hương

Lịch Sử-Tuyết Địa Lí-Thảo Công nghệ-Khoa Tin học-Vân Thu GDCD-Sương Hóa học-Trâm

Toán-Phước Ngoại ngữ-Quỳnh Như Toán-Thị Tâm Công nghệ-Khoa Ngữ văn-Thuyên Toán-D.Vũ

Toán-Phước Ngoại ngữ-Quỳnh Như Toán-Thị Tâm Ngoại ngữ-Năm Vật lí-Khoa Toán-D.Vũ

Ngoại ngữ-Quỳnh Như Toán-Phước Ngoại ngữ-Năm Ngữ văn-Vấn Toán-D.Vũ Công nghệ-Khoa

Ngoại ngữ-Quỳnh Như Toán-Phước Ngoại ngữ-Năm Ngữ văn-Vấn Toán-D.Vũ Vật lí-Khoa

GDCD-Sương Toán-Phước Hóa học-Trâm Toán-Thị Tâm GDĐP-Đây Toán-D.Vũ

Hóa học-Trâm Toán-Phước Toán-Thị Tâm Sinh học-Đây Ngoại ngữ-Anh Thư Toán-D.Vũ

Lịch Sử-Tuyết GDCD-Sương Toán-Thị Tâm Lịch Sử-Diệu Hương Ngoại ngữ-Anh Thư GDDP-Đây

Toán-Phước Lịch Sử-Tuyết GDĐP-Đây Hóa học-Trâm Toán-D.Vũ Ngoại ngữ-Anh Thư

Toán-Phước Hóa học-Trâm Lịch Sử-Tuyết GDĐP-Đây Toán-D.Vũ Ngoại ngữ-Anh Thư

Ngữ văn-Thuyên Ngoại ngữ-Quỳnh Như Ngữ văn-Phát Ngữ văn-Vấn Ngoại ngữ-Anh Thư Lịch Sử-Diệu Hương

Ngoại ngữ-Quỳnh Như Sinh học-Đây Ngữ văn-Phát Ngữ văn-Vấn Ngữ văn-Thuyên Ngoại ngữ-Anh Thư

Sinh học-Đây Ngữ văn-Phát Tin học-Vân Thu Toán-Thị Tâm Địa Lí-Thùy Hương Ngữ văn-Vấn

Vật lí-Hoàng Ngữ văn-Phát Sinh học-Đây Toán-Thị Tâm Lịch Sử-Diệu Hương Ngữ văn-Vấn

SHL-Hoàng SHL-Phát SHL-Vân Thu SHL-Thị Tâm SHL-Thùy Hương SHL-Đây

An Phú, ngày 09 tháng 3 năm 2026
Phó Hiệu trưởng


